
STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

2 AN TOÀN THỰC PHẨM

3 AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

4
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU 

DÙNG

5 CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

SỞ CÔNG THƯƠNG



6 CỤM CÔNG NGHIỆP

7 CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

8 CÔNG NGHIỆP NẶNG

9 CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

10 DẦU KHÍ



11 DẦU KHÍ

12 ĐIỆN

13 ĐIỆN LỰC

14 GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

15 HÓA CHẤT



16 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

17 KINH DOANH KHÍ

18 LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

19 NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

20 QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP



21
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ DO 

NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ

22 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

23 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

24 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

25
VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN 

CHẤT THUỐC NỔ



26 XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

27 XUẤT NHẬP KHẨU



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

2 GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

3 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

4 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

5 GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



6 GIÁO DỤC TRUNG HỌC

7
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ 

THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

8 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

9 THI, TUYỂN SINH

10 VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ



11 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

2 BƯU CHÍNH

3
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ

4 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



6 TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

7 VIỄN THÔNG VÀ INTERNET



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

2 CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

3 CÔNG TÁC THANH NIÊN

4 LAO ĐỘNG

5
LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO 

HIỂM XÃ HỘI

SỞ NỘI VỤ



6 NGƯỜI CÓ CÔNG

7 QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

8 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ

9 VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

10 VIỆC LÀM



11 TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

2
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG 

SINH HỌC

3 CHĂN NUÔI

4 ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

5
ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA 

LÝ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG



6 ĐẤT ĐAI

7 KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

8
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI 

TRƯỜNG

9 KIỂM LÂM

10
KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN



11 LÂM NGHIỆP

12 MÔI TRƯỜNG

13 NÔNG NGHIỆP

14
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM 

SẢN VÀ THỦY SẢN

15
QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG 

THIÊN TAI



16 TÀI NGUYÊN NƯỚC

17 THÚ Y

18 THỦY LỢI

19 THỦY SẢN

20 TỔNG HỢP



21 TRỒNG TRỌT

22 TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

23 ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

24 ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

 SỞ NGOẠI VỤ



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 ĐẤU THẦU

2 ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

3
ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI 

TÁC CÔNG TƯ

4 ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

5
ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG 

THÔN

 SỞ TÀI CHÍNH



6 HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

7 QUẢN LÝ CÔNG SẢN

8 QUẢN LÝ GIÁ

9
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHU CÔNG 

NGHIỆP, KHU KINH TẾ

10 QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG



11
QUẢN LÝ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU 

KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

12 TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

13
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

DOANH NGHIỆP

14
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH 

NGHIỆP XÃ HỘI

15 THUẾ



16
THU BHXH, BHYT, BHTN, BH TAI NẠN 

LAO ĐỘNG, BNN

17 TIN HỌC - THỐNG KÊ



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

2 CHỨNG THỰC

3 CÔNG CHỨNG

4 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

5 GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

SỞ  TƯ PHÁP



6 HỘ TỊCH

7
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

8 HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

9 LUẬT SƯ

10 NUÔI CON NUÔI



11 QUỐC TỊCH

12 QUẢN TÀI VIÊN

13 THỪA PHÁT LẠI

14 TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

15 TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI



16 TƯ VẤN PHÁP LUẬT



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 BÁO CHÍ

2 DI SẢN VĂN HÓA

3 DU LỊCH

4 ĐIỆN ẢNH

5 GIA ĐÌNH

 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH



6
HOẠT ĐỘNG MUA BÁN QUỐC TẾ 

CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA

7 HỢP TÁC QUỐC TẾ

8 MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM

9 NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

10
PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ



11 QUẢNG CÁO

12 THỂ DỤC THỂ THAO

13 THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

14 THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

15 VĂN HÓA



16 XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 ĐĂNG KIỂM

2 ĐƯỜNG BỘ

3 ĐƯỜNG SẮT

4 GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

5 HẠ TẦNG KỸ THUẬT

SỞ XÂY DỰNG



6 HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY

7 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

8 KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

9 NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

10
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG



11 QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

12
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY 

DỰNG

13 VẬT LIỆU XÂY DỰNG



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 AN TOÀN THỰC PHẨM

2 BẢO TRỢ XÃ HỘI

3 DÂN SỐ, BÀ MẸ - TRẺ EM

4 DƯỢC PHẨM

5 KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

SỞ Y TẾ



6 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

7 MỸ PHẨM

8 PHÒNG BỆNH

9 PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

10 TÀI CHÍNH Y TẾ



11 THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

12 THIẾT BỊ Y TẾ

13 TRẺ EM

14 Y DƯỢC CỔ TRUYỀN



STT LĨNH VỰC MÃ QR

1 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

2 GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

3 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

4 TIẾP CÔNG DÂN

5 XỬ LÝ ĐƠN THƯ

THANH TRA THÀNH PHỐ








